
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

***  

Số: 1141 -QĐKT/TWĐTN-VP                   

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng 

--------- 

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2022- 2027 ban hành kèm theo Quyết định số 584-QĐ/TWĐTN-VP ngày 

26 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;   

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tại Tờ trình số 

147-TTr/TĐTN - VP ngày 13 tháng 8 năm 2024, Ban Công tác thiếu nhi Trung 

ương Đoàn tại Công văn số 156 -CV/CTTN ngày 12 tháng 9 năm 2024 và Văn phòng 

Trung ương Đoàn, 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh cho 41 tập thể và 39 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi 

năm học 2023 - 2024. 

 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng 

của Thành đoàn Hải Phòng. 
 

Điều 3. Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Công tác thiếu nhi Trung ương 

Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng, các tập thể và các cá nhân có tên 

trong danh sách kèm theo tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Ban TNTH TW Đoàn; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Lương 



DANH SÁCH 
Các tập thể và các cá nhân được nhận 

 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

(Kèm theo Quyết định số 1141 -QĐKT/TWĐTN-VP ngày 19/9/2024) 

------------- 
 

 

* Tập thể: 

 1. Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 

 2. Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 3. Liên đội trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 4. Liên đội trường Trung học cơ sở Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 5. Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng 

 6. Liên đội trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

7. Liên đội trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

8. Liên đội trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

9. Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng 

10. Liên đội trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

11. Liên đội trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

12. Liên đội trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

13. Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

14. Liên đội trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

15. Liên đội trường Tiểu học Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

16. Liên đội trường Trung học cơ sở Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

17. Liên đội trường Trung học cơ sở Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng 

18. Liên đội trường Tiểu học Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

19. Liên đội trường Tiểu học An Hoà, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

20. Liên đội trường Tiểu học Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

21. Liên đội trường Tiểu học Đại Bản 1, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

22. Liên đội trường Tiểu học Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

23. Liên đội trường Tiểu học Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

24. Liên đội trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 

25. Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

Highlight



26. Liên đội trường Trung học cơ sở Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

27. Liên đội trường Tiểu học Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

28. Liên đội trường Tiểu học Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

29. Liên đội trường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

30. Liên đội trường Trung học cơ sở Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

31. Liên đội trường Tiểu học Thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, thành phố 

Hải Phòng 

32. Liên đội trường Tiểu học Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 

33. Liên đội trường Tiểu học Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 

34. Liên đội trường Tiểu học Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 

35. Liên đội trường Tiểu học Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng 

36. Liên đội trường Tiểu học Toàn Thắng - Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 

37. Liên đội trường Tiểu học Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

38. Liên đội trường Trung học cơ sở Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng 

39. Liên đội trường Tiểu học Liên Am - Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng 

40. Liên đội trường Tiểu học Vĩnh Long - Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 

41. Liên đội trường Tiểu học Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 * Cá nhân:   

1. Đồng chí Vũ Thị Thuỷ, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 

học Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Mai, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

trường Tiểu học Thái Phiên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

3. Đồng chí Đoàn Thị Tuyết, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

4. Đồng chí Phạm Thanh Huyền, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

5. Đồng chí Ngô Thị Thu Hương, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

6. Đồng chí Tạ Thị Vân Huyền, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 



8. Đồng chí Phạm Thị Thuỳ Liên, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

9. Đồng chí Bùi Thu Hương, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 

học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

10. Đồng chí Trần Thị Giang, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

11. Đồng chí Đinh Thị Hằng, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

12. Đồng chí Đồng Hải Yến, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

13. Đồng chí Phùng Thị Huệ, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

14. Đồng chí Bùi Thị Phương Tú, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

15. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

trường Tiểu học Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

16. Đồng chí Phạm Thị Nhung, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

17. Đồng chí Dương Thị Thương, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Trung học cơ sở Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

18. Đồng chí Phạm Văn Hải, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

19. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

20. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Giang, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

trường Tiểu học Đại Bản 1, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

21. Đồng chí Đỗ Thị Hoài, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 

học An Hoà, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

22. Đồng chí Lê Thị Hương Lan, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

23. Đồng chí Lương Thị Thanh Hoà, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

trường TH & THCS Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng  

24. Đồng chí Trịnh Thị Tâm, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

25. Đồng chí Lương Thị Thảo, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

26. Đồng chí Đặng Thị Thu Hà, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

27. Đồng chí Đồng Thị Nụ, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Trung 

học cơ sở Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng  



28. Đồng chí Phạm Thị Thụ, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường TH 

& THCS Du Lễ, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 

29. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 

trường Tiểu học Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 

30. Đồng chí Nguyễn Thị Hoà, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 

31. Đồng chí Vũ Thị Nguyệt, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 

32. Đồng chí Vũ Thị Hiền, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Trung 

học cơ sở Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

33. Đồng chí Vũ Thị Hằng, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Trung 

học cơ sở Toàn Thắng - Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

34. Đồng chí Đinh Văn Thế, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 

học Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

35. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

36. Đồng chí Trần Thị Thuý Thu, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường 

Tiểu học Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

37. Đồng chí Vũ Thị Miên, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 

học Liên Am - Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

38. Đồng chí Lê Thị Hạnh, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 

học Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

39. Đồng chí Đào Lệ Diễm, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu 

học Vĩnh Long - Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng./. 

 

 


